
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Phan Huy Anh 22/04/2007 026 01

2 Phạm Minh Anh 02/04/2007 031 01

3 Hoàng Thiên Bảo 22/10/2007 043 02

4 Nguyễn Huỳnh Duy Bảo 27/08/2007 048 02

5 Nguyễn Quang Dũng 13/08/2007 071 02

6 Lê Minh Hải 09/01/2007 105 03

7 Chế Minh Hiếu 27/12/2007 123 04

8 Phạm Thị Kim Huệ 18/12/2007 137 04

9 Vương Gia Huy 15/05/2007 152 04

10 Lê Tuấn Khang 06/07/2007 167 05

11 Nguyễn Bảo Khánh 11/06/2007 182 05

12 Nguyễn Mỹ Cát Khánh 29/11/2007 184 05

13 Nguyễn Phương Lam 07/12/2007 214 06

14 Lý Huỳnh Thanh Lâm 19/12/2007 218 06

15 Đào Phương Linh 16/03/2007 223 06

16 Nguyễn Trần Khánh Linh 02/06/2007 227 06

17 Huỳnh Kim Loan 07/11/2007 231 06

18 Lê Thành Long 09/01/2007 233 06

19 Ngô Thảo Nguyên 18/09/2007 293 08

20 Phạm Hoàng Phúc Nguyên 31/03/2007 295 08

21 Vũ Trần Hạnh Nguyên 21/08/2007 297 08

22 Phạm Thái Bảo Như 30/03/2007 328 09

23 Phạm Minh Phương 02/01/2007 359 10

24 Đinh Anh Quân 06/06/2007 365 10

25 Nguyễn Thắng Minh Quân 10/11/2007 370 10

26 Ngô Hữu Thái 10/08/2007 395 11

27 Hoàng Phạm Kim Thi 01/05/2007 413 11

28 Hồ Anh Thư 10/04/2007 427 12

29 Nguyễn Anh Thư 06/02/2007 432 12

30 Me Diễm Thy 28/04/2007 446 12

31 Bạch Kim Trân 28/08/2007 459 12

32 Nguyễn Phúc Bảo Trân 03/11/2007 461 12

33 Dương Quang Trí 09/05/2007 466 13

34 Nguyễn Thanh Trúc 09/01/2007 478 13

35 Lê Thành Trung 15/06/2007 480 13

36 Huỳnh Lê Anh Tuấn 07/11/2007 488 13

37 Dương Bảo Việt 24/02/2007 511 14

Danh sách này có: 37 học sinh.
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